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															Phụ lục 01
Danh mục tên trường, ký hiệu trường, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh 
trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

	TT
	Tên trường/ngành
	Địa bàn tuyển sinh
	Ký hiệu trường
	Ký hiệu ngành
	Tổng chỉ tiêu
	Phương thức 1
	Phương thức 2
	Phương thức 3
	Tổ hợp xét tuyển theo PT3
	Mã bài thi BCA để xét tuyển

	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	

	1.
	Học viện ANND
	ANH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
(20 chỉ tiêu gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin)
	Toàn quốc
	
	7860114
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ tiêu Phía Nam
	
	
	
	60
	5
	1
	5
	1
	44
	4
	A00, A01
	CA1

	1.3
	Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)
	Toàn quốc
	
	7720101
	50
	1
	1
	1
	0
	43
	4
	A00, B00
	CA1

	1.4
	Ngành Công nghệ thông tin (hợp tác với Trường ĐH CNTT và truyền thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội)
	Toàn quốc
	
	7480201
	50
	1
	0
	1
	0
	48
	0
	A00, A01
	CA1

	2
	Học viện Chính trị CAND
	Toàn quốc
	HCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
	
	
	7310202
	100
	
	
	
	
	
	
	A01. C00, C03, D01
	CA1, CA2

	
	Chỉ tiêu Phía Nam
	
	
	
	50
	4
	1
	4
	1
	37
	3
	
	

	3. 
	Trường Đại học An ninh nhân dân
	Phía Nam
	ANS
	7860100
	260
	
	
	
	
	
	
	A00, A01, C03, D01
	CA1, CA2

	
	Vùng 7
	
	
	
	75
	7
	1
	7
	1
	54
	5
	
	

	4.
	Trường Đại học Cành sát nhân dân
	Phía Nam
	CSS
	7860100
	420
	
	
	
	
	
	
	A00, A01, C03, D01
	CA1, CA2

	
	Vùng 7
	
	
	
	130
	12
	1
	12
	1
	93
	11 
	
	

	5. 
	Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
	Toàn quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A00
	CA1

	5.1
	Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	
	
	7860113
	140
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ tiêu Phía Nam
	
	PCS
	
	70
	6
	1
	6
	1
	51
	5
	
	

	6.
	Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
	Toàn quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A00, A01, D01
	CA1

	6.1
	Nhóm ngành Kỹ thuật -  Hậu cần
	
	
	7480200
	140
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ tiêu Phía Nam
	
	HCN
	
	70
	6
	1
	6
	1
	51
	5
	
	

	7.
	Học viện Quốc tế
	Toàn quốc
	AIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- Ngôn ngữ Anh
	
	
	7220201
	30
	1
	1
	1
	1
	13
	13
	A01, D01
	CA1, CA2

	7.2
	- Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	
	7220204
	20
	1
	1
	1
	1
	8
	8
	D01, D04
	CA1, CA2



